
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 PHÒNG KẾ HOẠCH- TÀI CHÍNH                       

BÁO CÁO QMS ISO 9001:2015
Thực hiện theo lịch họp giao ban đăng trên Hệ thống quản lý hành chính điện tử (egov.lttc.edu.vn) về việc Nhà trường tổ chức họp định kỳ. 
Nay Phòng Kế hoạch – Tài chính xin báo cáo các nội dung về:
1. Đánh giá việc áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng tại đơn vị:
· Việc áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng tại Phòng Kế hoạch – Tài chính về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn. Trong quá trình tổ chức vận hành, P. Kế hoạch – Tài chính đã nhận thức được ý nghĩa, hình thành được văn hóa lưu trữ hồ sơ, minh chứng công việc một cách khoa học hơn, rà soát lại các quy trình và điều chỉnh kịp thời những thực trạng gây ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động chuyên môn tại phòng.
· Kiểm soát và tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.
· Khi vận hành hệ thống QMS 9001:2015 đơn vị đã đánh giá, theo dõi kết quả hoạt động, nhận diện một số rủi ro có thể xảy ra ở bên trong và bên ngoài để tìm ra biện pháp khắc phục kịp thời.
2. Đánh giá việc thực hiện mục tiêu chất lượng: 
	Stt
	Chính sách cam kết
	Mục tiêu chất lượng
	Kế hoạch thực hiện để đạt mục tiêu chất lượng của đơn vị

	
	
	Mô tả
	Chỉ tiêu
	

	1
	Cải tiến liên tục
	Đôn đốc, quản lý tốt thu học phí và các khoản thu khác
	Trên 95% dự toán thu
	- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch thu học phí và các khoản thu khác kịp thời, đúng tiến độ.
- Phối hợp với P.TS-ĐT hướng dẫn sinh viên nhập học, đóng học phí trực tuyến.
- Thông báo mức học phí và thời gian đóng.
- Cải tiến đóng học phí qua cổng trực tuyến, quét mã QR.

- Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
- Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023.


	
	
	Chi miễn, giảm học phí các khóa T4
	- Đảm bảo các khoản thu trong NH 2023-2024 đầy đủ trước khi chi MGHP
- Chi MGHP đúng đối tượng, đúng số tiền
	- Phòng TTGD cập nhật sỉ số sinh viên

- CVHT gửi danh sách sinh viên đang còn học kèm STK ngân hàng

- Phòng KH-TC thực hiện chi MGHP sau khi hoàn tất các khoản thu trong NH 2023-2024

- Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023.
- Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

	
	
	Đảm bảo thời gian chi trả các khoản thu nhập kịp thời.
	100% các khoản thu nhập của VC - người lao động được chi trả đúng thời gian quy định.
	- Phối hợp với Kho bạc, Ngân hàng khi đã đưa chứng từ thực hiện giao dịch.

	
	
	Quản lý, đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp
	100% CB-VC-NLĐ thực hiện công tác mua sắm và quản lý nhà cung cấp tuân thủ quy trình mua sắm, thẩm định năng lực của nhà cung cấp.
	- Phối hợp với các đơn vị đánh giá, thẩm định năng lực của nhà cung cấp.

- Xây dựng quy trình lựa chọn nhà cung cấp với các tiêu chí rõ ràng, phù hợp.

	
	
	Quyết toán các khoản tạm ứng
	100% CB-VC-NLĐ được hướng dẫn hoàn tất hồ sơ thanh toán, quyết toán đầy đủ
	- Phối hợp các phòng ban lựa chọn NCC và hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán

- Đôn đốc và nhắc nhở quyết toán tạm ứng đúng hạn.

	
	
	Liên kết thu học phí, gạch nợ tự động cùng VCB
	- Liên kết phần mềm thu học phí và cổng thanh toán của VCB, VNPAY
- Gạch nợ sinh viên tự động khi hoàn tất giao dịch

- Đối chiếu số liệu thu học phí hàng ngày với VCB
	- Phòng KH-TC thực hiện liên kết cùng VCB triển khai
- Hướng dẫn SV thực hiện 

- Đối chiếu, tra soát cùng VCB

	
	
	Quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi đúng quy định
	100% các khoản chi phải có trong dự toán
	- Cập nhập kịp thời số liệu kế toán vào phần mềm Misa

- Đối chiếu các khoản chi với dự toán năm.

- Đối chiếu chi tiết và tổng hợp số dư ngân hàng, KB, quỹ tiền mặt và các khoản phải thu, phải trả

	
	
	Lập dự toán Hội thảo khoa học năm 2024
	- Các khoản chi phải nằm trong dự toán, đáp ứng theo quy định và QC CTNB
- Đảm bảo phù hợp, tiết kiệm, đạt hiệu quả.

- Kêu gọi tài trợ từ sở KH-CN, đối tác,…
	- Lựa chọn nhà cung cấp cho theo đúng quy trình, đảm bảo công bằng, cạnh tranh, hiệu quả.
- Phòng KH-TC kết hợp cùng phòng QLKH&HTQT xin phép các cấp, dự toán chi tiêu

	
	
	Đánh giá ISO nội bộ
	- Xác định mức độ phù hợp của hệ thống so với chuẩn mực đánh giá

- Đánh giá mức độ hiệu quả của hệ thống trong việc đáp ứng các mục tiêu đã được đề ra

- Duy trì nhận thức về các tiêu chuẩn ISO đang áp dụng
	- Rà soát lại chức năng nhiệm vụ của đơn vị để cập nhật thông tin các quá trình, thủ tục hiện hữu
- Xây dựng các quy trình, thủ tục hoặc các biểu mẫu mới phù hợp với thời điểm hiện tại

	
	
	Tự kiểm tra việc thực hiện        định mức, tiêu chuẩn, chế độ và quy chế chi tiêu nội bộ.
	- Thực hiệm công tác tự kiểm tra thường xuyên nhằm phát hiện sai sót, rủi ro.
- Tăng cường, cải tiến liên tục để có biện pháp, nghiệp vụ nhằm hạn chế sơ hở; thực hiện đúng định mức, tiêu chuẩn, quy chế chi tiêu.
	- Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/20218 của Quốc hội
- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/20219 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng

	
	
	Tập huấn các thay đổi trong công tác đấu thầu
	- Người phụ trách nắm rõ các quy định về tổ chức đấu thầu
- Công tác tổ chức đấu thầu minh bạch, đúng theo quy định

	- Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.
- Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu
- Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và các mẫu hồ sơ đấu thầu
- Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT quy định về mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực

	2
	Sự hài lòng của Sinh viên, phụ huynh
	- Nâng cao sự hài lòng của HS-SV trong quá trình nhập học, thu học phí, các khoản thu khác và hoàn trả tiền miễn giảm học phí, hoàn cọc KTX…
	- Trên 95% HS-SV hài lòng về thái độ phục vụ và sự hướng dẫn tận tình của Viên chức - người lao động của phòng.

-100% các khoản thu học phí, KTX được thông báo, công khai, minh bạch

	- Thực hiện công tác thu học phí, nhập học và các khoản thu khác cho HS-SV.

- Thực hiện công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho HS-SV nghiêm túc và đầy đủ.

- Thực hiện chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên thời gian theo thông báo

- Sinh viên thực hiện đóng học phí qua tài khoản ngân hàng, cổng thanh toán Bảo Kim, app OMNI…nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm thời gian.

- Sinh viên tra cứu biên nhận, hoá đơn thu học phí ngay tại trang cá nhân của sinh viên.
- Hướng dẫn hồ sơ thanh toán theo đúng quy định

- Thời hạn thanh toán đúng theo tiến độ

	
	Sự hài lòng của đối tác, nhà cung cấp
	- Đối tác, nhà cung cấp hài lòng về thủ tục, thời gian thanh toán
	100% nhà cung cấp được thanh toán đúng hạn, đảm bảo tiến độ thực hiện các kế hoạch
	

	3
	Nghĩa vụ tuân thủ
	Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về công tác tài chính, bảo hiểm xã hội
	100% Viên chức - người lao động trong thực hiện công việc tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tài chính, bảo hiểm xã hội
	 Công tác kế toán thực hiện theo:

- Luật Ngân sách Nhà nước , Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, Thông tư số: 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội

- Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 do Chính Phủ ban hành ngày 19/10/2022; căn cứ theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều luật và nội dung của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ do Bộ Tài Chính ban hành ngày 17 tháng 9 năm 2021

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 về hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/nđ-cp của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân

-Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công

- Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023


3. Thông tin phản hồi của các bên liên quan:
·  Cán bộ - viên chức - người lao động: 
+ Hài lòng về thời gian chi trả các khoản thu nhập cho CB-VC-NLĐ
+ Hài lòng với sự hỗ trợ của phòng liên quan đến các vấn đề thanh toán, quyết toán, tạm ứng, bảo hiểm xã hội, phát hành thẻ ATM, …
+ Hài lòng về các thông báo liên quan đến thu nhập, phúc lợi, tạm trừ thuế TNCN. 
·  Sinh viên và phụ huynh hài lòng với:

+ Thông báo điều chỉnh mức thu học phí, thời gian và thủ tục chi trả tiền miễn, giảm học phí.
+ Thông báo thu học phí, các khoản thu khác, quy trình nhận tiền bảo hiểm tai nạn… được công khai, rõ ràng.
+ Sinh viên và phụ huynh hài lòng về việc chi trả miễn, giảm, hoàn tiền học phí, rút cọc KTX và các khoản khen thưởng sinh viên.
+ Thái độ phục vụ và hướng dẫn tận tình của nhân viên khi sinh viên và phụ huynh đến liên hệ công tác về nhập học, nộp học phí, trả học phí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn…
4. Kết quả đánh giá chất lượng nội bộ và hành động khắc phục:

Qua kết quả đánh giá tháng 7/2024 Hệ thống QMS tại Phòng Kế hoạch - Tài chính đạt được các ưu điểm sau:
· Đảm bảo việc các khoản thanh toán phù hợp với định mức, tiêu chuẩn và quy chế chi tiêu nội bộ, đầy đủ chứng từ theo đúng quy định.
· Công tác thu học phí qua liên kết VCB nhanh chóng, đảm bảo an toàn
· Công tác đánh giá ISO nội bộ giúp kiểm soát những rủi ro, hoàn thiện quy trình, biểu mẫu của phòng KH-TC. 
· Hiểu rõ về quy định của luật đấu thầu, các thông tư, nghị định hướng dẫn của luật
· Dựa trên các quy định hiện hành, thực hiện chi MGHP đúng đối tượng và theo kế hoạch; Học phí sinh viên được cập nhật, điều chỉnh theo mức thu đúng quy định
· Đảm bảo 100% CB-GV-NV được phát hành thẻ và hưởng các chính sách ưu đãi về dịch vụ ngân hàng: phí mở thẻ, phí thường niên, phí rút tiền, phí SMS, …
· Các khoản thu nhập tăng thêm được chi trả theo hướng dẫn tại các thông tư, nghị quyết hiện hành 
· Dữ liệu kế toán được cập nhật liên tục, đồng bộ, tiết kiệm thời gian tổng hợp dữ liệu, lập các loại báo cáo
· Hướng dẫn sinh viên thực hoàn thành đóng học phí và giải đáp các thắc mắc về học phí, BHYT, các khoản thu khác
· Thực hiện đúng các nội dung quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo các chế độ, quyền lợi về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ đối với CB - VC - người lao động theo nguyên tắc công bằng, minh bạch và công khai
· Thực hiện công tác đánh giá nhà cung cấp đầy đủ, đúng quy trình
5.  Các yêu cầu về nguồn lực và khuyến nghị để duy trì cải tiến hệ thống: không có.

6. Các thay đổi ảnh hưởng đến Hệ thống: không có.

7. Các vấn đề khác: không có.







        TP.HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2024
      
TRƯỞNG ĐƠN VỊ                               
DIR-WI-03/RE02
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